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TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch lá lúa và điều kiện che sáng đến 
hàm lượng chlorophyll, polyphenol và khả năng kháng nấm Candida albicans của dịch 
chiết lá lúa. 

Phương pháp: Sử dụng sáu giống lúa được trồng phổ biến ở khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long gồm IR50404, Nàng Thơm, Tài Nguyên, Hương Lài, Nếp Tím và Huyết Rồng. 
Lá lúa được thu hoạch tại sáu thời điểm (1, 2, 3, 4, 5 và 6 tuần sau gieo) và áp dụng ba 
điều kiện che sáng (không che, che 1 lớp lưới và che 2 lớp lưới). Lá lúa được chiết với 
ethanol 80%. Các chỉ tiêu phân tích gồm hàm lượng chlorophyll, hàm lượng polyphenol 
và khả năng kháng nấm Candida albicans. 

Kết quả: Điều kiện che sáng và thời điểm thu hoạch lá có ảnh hưởng đáng kể đến hàm 
lượng chlorophyll, polyphenol và hoạt tính kháng nấm trongdịch chiết lá lúa. Kết quả cho 
thấy có mối liên quan giữa hàm lượng chlorophyll, polyphenol và tính chất kháng nấm. 
Các giá trị này đạt cao nhất khi lúa phát triển dưới điều kiện không che sáng và giai đoạn 
cây từ 3-5 tuần tuổi. 

Kết luận: Nghiên cứu là tiền đề cơ sở để lựa giống lúa và điều kiện canh tác phù hợp 
để thu hoạch lá lúa có tính kháng cao với nấm Candida, tiềm năng ứng dụng trongsản 
xuất mỹ phẩm chăm sóc da. 

Từ khoá: Chlorophyll, kháng nấm, Candida albicans, polyphenol, lá lúa non.  
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Methods: The study used six rice varieties commonly grown in the Mekong Delta 

region including IR50404, Nang Thom, Tai Nguyen, Huong Lai, Nep Tim and 

Huyet Rong. Rice leaves were harvested at six growth periods from weeks 1 to 6 

and three shading conditions were applied (no shading, 1 layer of mesh, and 2 

layers of mesh). Rice leaves were extracted with 80% ethanol. Analytical criteria 

includedthe contents of chlorophyll and polyphenol, chlorophyll a/b ratio and 

antifungal activities against Candida albicans. 

Results: Shading and harvest time had a significant influence on the levels oftotal 

chlorophyll and polyphenols and antifungal properties in rice leaves. The results 

showed correlations between the contents of chlorophyll and polyphenol and 

antifungal activities. These values reachedthe highest when rice grown under 

unshaded condition and when the plants are 3-5 weeks old. 

Conclusion: This is the basic premise for selecting rice varieties, suitable 

cultivation conditions to harvest rice leaves with high antifungal activities against 

Candida spp. and potential application in the production of skin care cosmetics. 

       Keywords: chlorophyll, antifungal, Candida albicans, polyphenol, young rice 

leaves. 

--------- 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây lúa (Oryza sativa L.), thuộc họ 

hoà thảo Gramineae (Poaceae), là một 

trong những loại cây lương thực chính, 

được tiêu thụ bởi hơn một nửa dân số thế 

giới. Tỷ lệ canh tác và sản xuất lớn làm 

cho lúagạo trở thành nguồn nguyên liệu 

sẵn có cho các ứng dụng khác nhau [1]. 

Những nghiên cứu gần đây cho thấy lá lúa 

non giai đoạn sinh trưởng có chứa hàm 

lượng dinh dưỡng và các hợp chất sinh 

học có giá trị. Lá lúa giống gạo đen được 

ghi nhận có chứa các hợp chất polyphenol 

và flavonoid có đặc tính chống oxy hóa, 

chống viêm và chống ung thư [2]. Nghiên 

cứu của Wangcharoen & Phimphilai [3] 

cho thấy dịch chiết lá lúa có hàm lượng 

cao chlorophyll và polyphenol và hoạt 

động chống oxy hoá cao hơn lá lúa mì. 

Những phát hiện này cho thấy tiềm năng 

của lá lúa như là một nguồn nguyên liệu 

sinh học mới cho các ứng dụng trong thực 

phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm. Tuy 

nhiên, cần xác định giai đoạn thu hoạch 

phù hợp và lựa chọn giống lúa cho hiệu 

suất thu được cao nhất về hàm lượng các 

hợp chất sinh học và hoạt tính sinh học để 

có thể ứng dụng một cách hiệu quả nguồn 

nguyên liệu. 

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các 

yếu tố gây stress sinh học và phi sinh học 

có thể làm thay đổi hàm lượng và thành 

phần các hợp chất sinh học của cây [4]. 

Một trong những yếu tố bất lợi phi sinh 

học phổ biến nhất là điều kiện che sáng 

hay cường độ ánh sáng [5]. Sự thay đổi 

cường độ ánh sáng có ảnh hưởng lớn đến 

sự phát triển, các đặt tính hình thái, sinh 

lý, sinh hoá và khả năng quang hợpcủa 

thực vật, và cuối cùng là ảnh hưởng đến 

năng suất sản phẩm [6,7]. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy tỷ lệ che bóng càng cao thì 

năng suất lạccàng giảm [8]. Vì vậy, việc 

xác định điều kiện canh tác tối ưu sẽ giúp 

thu được sản phẩm thực vật có năng xuất 

cao nhất. 

Hiện nay, nhiễm nấm là nguyên nhân 

đứng thứ tư gây nhiễm khuẩn đường máu 

và loại nấm liên quan phổ biến nhất là loài 
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Candida [9]. Trong số tất cả các loài, C. 

albicans là tác nhân gây nhiễm khuẩn 

niêm mạc và nhiễm khuẩn hệ thống phổ 

biến nhất và là nguyên nhân gây ra 

khoảng 70% các trường hợp nhiễm nấm 

trên toàn thế giới [10]. Sản phẩm từ thực 

vật có chứa các hợp chất sinh học như 

chlorophyll và polyphenol đã được báo 

cáo có khả năng kháng nấm hiệu quả 

[11,12]. Nghiên cứu kháng nấm C. 

albicans từ hạt gạo đã được báo cáo [13, 

14]. Tuy nhiên, vẫn chưa có nghiên cứu 

nào được báo cáo về khả năng kháng nấm 

của lá lúa. 

Nghiên cứu này sử dụng sáu giống lúa 

được trồng phổ biến ở khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long gồm một giống lúa cao 

sản (IR50404), ba giống lúa mùi thơm 

(Nàng Thơm, Tài Nguyên và Hương Lài) 

và hai giống lúa có hạt màu đỏ (Nếp Tím 

và Huyết Rồng). Mục tiêu của nghiên cứu 

là đánh giá ảnh hưởng của thời điểm thu 

hoạch lá lúa và độ che sáng đếnhàm lượng 

chlorophyll và  polyphenol và hoạt tính 

kháng nấm C. albicans của dịch chiết lá 

lúa. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu và bố trí thí nghiệm 

Nghiên cứu sử dụng sáu giống lúa 

gồm IR50404 (IR504), Nàng Thơm 

(NTH), Tài Nguyên (TNG), Hương Lài 

(HLA), Nếp Tím (NTI) và Huyết Rồng 

(HRO). Hạt giống của sáu giống lúa được 

rửa sạch và ngâm trong nước 24 giờ. Hạt 

đã ngâm sau đó được phủ bằng vải thưa 

ẩm trong 48 giờ để nảy mầm.Hạt được 

gieo trên các khay nhựa (65x42x16 cm) 

chứa đất phù sa (khối lượng đất trong 

từng khay là 25 kg/khay) với tỷ lệ là 200 

hạt cho mỗi khay trồng (khoảng 500 

hạt/m2, khoảng cách 1-2 cm giữa các hạt). 

Các khay được để trongđiều kiện môi 

trường có mức độ che phủ ánh sáng khác 

nhau và tưới nước 2 lần một ngày. Bón 

phân đạm cho mạ lúa khi cây được 7 ngày 

tuổi với liều lượng (1 – 2 g urea pha trong 

5 lít nước/m2) và bón phân NPK bổ sung 

dinh dưỡng cho mạ lúa khi cây được 14 

ngày tuổi và 28 ngày tuổi cho mỗi khay 

trồng với liều lượng (0,5 – 1 g NPK/m2). 

Đối với khảo sát ảnh hưởng của thời 

điểm thu hoạch lá: Các nghiệm thức được 

bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên 

với 2 nhân tố (6 giống lúa và 6 thời điểm 

thu hoạch lá lúa (1, 2, 3, 4, 5 và 6 tuần). 

Thí nghiệm được tiến hành với 3 lần lặp 

lại cho mỗi thời gian thu hoạch với các 

giống lúa khác nhau. 

Đối với khảo sát ảnh hưởng của cường 

độ chiếu sáng: Điều kiện không che sáng, 

các khay trồng lúa được đặt ngoài trời. 

Đối với điều kiện che sáng,sử dụng rèm 

lưới polyetylen màu đen (OOKAS, Đức) 

để tạo bóng râm và giảm cường độ chiếu 

sáng. Các nghiệm thức được bố trí theo 

thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với hai 

nhân tố và ba lần lặp lại, trong đó 06 

giống lúa và 3 mức điều kiện chiếu sáng 

gồm không che phủ (100% cường độ ánh 

sáng tự nhiên), che phủ một lớp lưới (40% 

cường độ ánh sáng tự nhiên) và che phủ 2 

lớp lưới (10% cường độ ánh sáng tự 

nhiên). Thí nghiệm được bố trí ngoài trời, 

cường độ ánh sáng trong ngày từ thời 

điểm 8 giờ đến 16 giờ dao động từ 

49.369-123.207 Lux. Trong quá trình thí 

nghiệm, nhiệt độ tối thiểu trung bình được 

ghi nhận là 24,5 °C, trong khi nhiệt độ 

trung bình tối đa đạt cực đại là 32,6 °C. 
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2.2. Chiết xuất lá lúa 

Chiết xuất lá lúa theo phương pháp 

được mô tả bởi Tamprasit et al. [15], sử 

dụng 80% ethanol làm dung môi. Lá lúa 

được thu nhận, rửa sạch và để ráo nước ở 

nhiệt độ phòng. Sau đó cắt lá thành từng 

miếng nhỏ (0,2-0,5 cm). Lá lúa được chiết 

xuất bằng siêu âm với etanol chứa 1% 

HCl (10 g trên 100 mL) trong thời gian 30 

phút. Mẫu thu được được lọc bằng giấy 

lọc Whatman số 1 và được cô quay để loại 

bỏ dung môi ethanol và bổ sung nước cất 

để tái định mức lại ban đầu của dịch chiết 

lá lúa.

2.3. Phân tích hàm lượng chlorophyll 

Cholorophyll tổng được xác định 

bằng phương pháp quang phổ so màu 

theo mô tả của Tamprasit et al. [15] với 

một số điều chỉnh. 1 g lá lúa tươi được 

nghiền nhỏ và chiết xuất với10 ml ethanol 

80%. Sau đó, ly tâm với tốc độ 6000 

vòng/phút trong 5 phút. Chất nổi trên mặt 

được chuyển đi và quy trình được lặp lại 

cho đến khi cặn trở nên không màu. Dung 

dịch chứa chlorophyll được đo độ hấp thu 

ánh sáng ở các bước sóng 645 nm (A645) 

và 663 nm (A663). Hàm lượng 

chlorophyll tổng được tính theo công thức: 

Lượng Chlorophyll tổng (µg/ml) = 

20,2(A645) + 8,02(A663); Lượng 

Chlorophyll a (µg/ml) = 12,7(A663) – 

2,69(A645); Lượng Chlorophyll b (µg/ml) 

= 22,9(A645) – 4,68(A663). 

2.4. Phân tích hàm lượng polyphenol 

Hàm lượng polyphenol tổngtrong 

nghiên cứu được xác định theo phương 

pháp Folin-Ciocalteu với một số điều 

chỉnh (Tamprasit et al. [15] và Berwal et 

al. [16]). Cân 1 g lá lúa tươi, nghiền nhỏ 

và chiết xuất với10 ml ethanol 80%. Dịch 

chiết chứa polyphenol được thu thập bằng 

cách ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút 

trong 5 phút. Hỗn hợp gồm 0,5 mL dịch 

chiết cần phân tích được bổ sung với 5 

mL thuốc thử Folin-Cioculteu 10%, để ở 

nhiệt độ phòng trong 5 phút. Sau đó thêm 

4 mL dung dịch Na2CO3 1M và điều 

chỉnh đến thể tích cuối cùng là 10 mL, giữ 

trong bóng tối trong 90 phút. Đo độ hấp 

thụ của hỗn hợp dung dịch ởbước sóng 

750 nm. Hàm lượng polyphenol tổng 

được tính dựa vào đường chuẩn acid 

gallic ở khoảng nồng độ 10-100 μg/mL và 

được biểu thị bằng miligam/g lá tươi (tính 

theo acid gallic). 

2.5. Phương pháp xác định khả năng kháng nấm 

Dịch chiết xuất từ lá lúa được bổ sung 

với nồng độ 5% (v/v) vào các ống nghiệm 

chứa môi trường Sabouraud dextrose 

lỏng cùng với vi sinh vật thử nghiệm là 

Candida albicans. Mẫu đối chứng không 

bổ sung dịch chiết xuất từ lá lúa. Tiến 

hành ủ mẫu ở 37°C trong 48 giờ. Sau đó, 

100 µL dịch nuôi cấy trong các ống 

nghiệm được hút ra và cấy vào môi 

trường Sabouraud có bổ sung agar. Đếm 

mật số nấm Candida albicans ở các nồng 

độ pha loãng sau khi nuôi cấy 48 giờ. Mỗi 

nghiệm thức được lặp lại ba lần. Khả năng 

ức chế sự phát triển được tính dựa trên sự 

giảm mật số vi sinh vật thử nghiệm so với 

mẫu đối chứng. 

2.6. Phân tích số liệu 

Sử dụng phần mềm Microsof Excel để 

xử lý số liệu thô, tính các số liệu thống kê 

như giá trị trung bình. Phần mềm 

STATGRAPHICS được dùng để phân 

tích phương sai (ANOVA) và kiểm định 

Duncan các trung bình nghiệm thức. 
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III. KẾT QUẢ 

3.1. Ảnh hưởng của mức độ che phủ ánh sáng, thời gian sinh trưởng đến hàm 

lượng chlorophyll 

Chlorophyll đóng vai trò quan trọng 

trong quá trình quang hợp và trao đổi chất 

của cây [17]. Hàm lượng chlorophyll 

trong dịch chiết lá lúa có thể thay đổi khác 

nhau tùy thuộc vào mùa vụ và giai đoạn 

sinh trưởng [18]. Kết quả nghiên cứucho 

thấy hàm lượng chlorophyll trong dịch 

chiết lá lúa của các giống lúa HLA, HRO, 

NTI và NTH tăng dần từ tuần thứ nhất, 

đạt cao nhất (1286-1469 µg/g lá) ở tuần 

thứ tư (Hình 1). Tuy nhiên khi thời gian 

sinh trưởng tăng thì hàm lượng 

chlorophyll lại giảm. Cụ thể, ở tuần thứ 

năm, hàm lượng chlorophyll trong dịch 

chiết lá của các giống lúa dao động 

khoảng 1206-1313 µg/g lá. 

 
Hình 1. Thay đổi hàm lượng chlorophyll trong lá lúa theo thời gian sinh trưởng 

Một kết quả khác đáng chú ý là hàm 

lượng chlorophyll trong dịch chiết lá của 

giống IR504 cao nhất ở tuần thứ ba (1315 

µg/g lá). Trong khi đó, dịch chiết lá lúa 

của giống lúa TNG có hàm lượng 

chlorophyll cao nhất ở tuần sáu (1239 

µg/g lá). 

So sánh ảnh hưởng của mức độ che 

sáng lên hàm lượng chlorophyll trong 

dịch chiết lá lúa, kết quả cho thấy hàm 

lượng chlorophyll trong dịch chiết lá lúa 

ở điều kiện không che sáng và che sáng 1 

lớp lưới cao hơn so với che sáng 2 lớp 

lưới (Bảng 1). Ở điều kiện không che 

sáng và che sáng 1 lớp lưới, hàm lượng 

chlorophylltrong dịch chiết lá lúa dao 

động khoảng 1260µg/g lá. Trong khi đó ở 

điều kiện che sáng2 lớp lưới giá trị này 

chỉ khoảng 1150 µg/g lá. Phân tích thống 

kê cho thấy hàm lượng chlorophyll trong 

dịch chiết lá lúa ở điều kiện không che 

sáng và che sáng 1 lớp lưới cao hơn và 

khác biệt có ý nghĩa thống kê so với điều 

kiện che sáng 2 lớp lưới. 
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Bảng 1. Ảnh hưởng của mức độ che sáng lên hàm lượng chlorophyll trong lá lúa 

Giống lúa Không che sáng* Một lớp lưới* Hai lớp lưới* 

HLA 1302,65 a±24,31 1293,85 a±9,54 1173,75 a±10,39 

HRO 1244,89 d±15,48 1205,86 d±12,39 1174,64 a±22,32 

IR50404 1285,11 b±18,31 1280,59 b±15,71 1161,92 ab±11,83 

NTH 1261,47 c±10,89 1271,71 b±22,65 1150,14 b±18,05 

NTI 1277,75 b±13,21 1263,05 c±11,13 1162,91 ab±20,62 

TNG 1251,17 cd±12,76 1107,84 e±10,35 1060,02 c±16,03 

* Các chữ cái khác nhau trên đầu cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩathống kê giữa các giống 

lúa trong cùng một điều kiện sinh trưởng (p<0,05). 

3.2. Ảnh hưởng của mức độ che phủ ánh sáng, thời gian sinh trưởng đến hàm 

lượng polyphenol 

Tương tự như chlorophyll, hàm lượng 

polyphenol trong dịch chiết lá lúa cũng có 

sự thay đổi theo thời gian tăng trưởng. 

Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hàm 

lượng polyphenol trong dịch chiết lá lúa 

ở các giống lúa TNG, IR504 và NTH tăng 

dần từ tuần thứ nhất và đạt cao nhất ở tuần 

thứ năm. Tuy nhiên, đến tuần thứ sáu thì 

hàm lượng polyphenol lại giảm (Hình 2). 

Kết quả phân tích dịch chiết lá lúa của 

giống HLA cho thấy hàm lượng 

polyphenol đạt cao nhất ở tuần thứ 3 (3,66 

mg/g lá) và sau đó giảm ở các tuần tiếp 

theo. Trong khi đó, hàm lượng 

polyphenol trong dịch chiết lá lúa của 

giống HRO và NTI tăng đều từ tuần thứ 

nhất và đạt cao nhất ở tuần thứ sáu, tương 

ứng là 3,16 và 3,79 mg/g lá (Bảng 2). 

 
Hình 2. Thay đổi hàm lượng polyphenol trong lá lúa theo thời gian sinh trưởng 

Điều kiện che sáng có ảnh hưởng đến 

hàm lượng polyphenol trong dịch chiết lá 

lúa. Hàm lượng polyphenol trong dịch 

chiết lá lúa của các giống lúa được kiểm 

tra đạt cao nhất ở điều kiện không che 

sáng, dao động 5,2-6,3 mg/g lá. Trong khi 

đó, giá trị này ở các điều kiện che sáng 1 

lớp lưới và hai lớp lưới chỉ khoảng 2-2,6 

mg/g lá. Phân tích thống kê cho thấy điều 

kiện không che sáng có hàm lượng 

polyphenol cao hơn có ý nghĩa so với hai 

điều kiện còn lại (p<0.05). 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của mức độ che sáng lên hàm lượng polyphenol trong lá lúa 

Giống lúa Không che sáng* Một lớp lưới* Hai lớp lưới* 

HLA 5,72b±0,42 2,13 d±0,32 1,79 e±0,33 

HRO 5,21 e±0,87 1,93 e±0,47 1,89 d±0,41 

IR50404 5,46 d±0,73 2,49 b±0,51 2,52 a±0,3 

NTH 6,34 a±0,65 2,63 b±0,34 2,15 b±0,19 

NTI 6,07 b±0,93 2,60 a±0,79 1,99 c±0,21 

TNG 5,76 c±0,54 2,21 c±0,67 2,04 c±0,39 

*Các chữ cái khác nhau trên đầucột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩathống kê giữa các giống 

lúa trong cùng một điều kiện sinh trưởng (p<0,05). 

3.3. Ảnh hưởng của mức độ che phủ ánh sáng, thời gian sinh trưởng đến tính 

chất kháng nấm 

Phân tích tỉ lệ phần trăm ức chế nấm 

C. albicans, kết quả cho thấy có sự thay 

đổi về tỉ lệ phần trăm ức chế kháng nấm 

của dịch chiết lá lúa ở các giống lúa, điều 

kiện che phủ và thời điểm thu hoạch lá lúa 

(Hình 3 và Bảng 3). Theo hình3, dịch 

chiết lá lúa của các giống lúa HLA, HRO, 

IR504, NTH và NTI có tỉ lệ phần trăm ức 

chế nấm đạt cao nhất ở tuần thứ năm. 

Đáng chú ý, dịch chiết lá lúa của các 

giống IR504 thể hiện tính chất kháng nấm 

cao nhất, đạt gần 50%. Trong khi đó, dịch 

chiết lá lúa của các giống lúa TNG có tỉ 

lệ phần trăm kháng nấm thấp nhất (23-

26%). 

 
Hình 3. Thay đổi tính chất kháng nấm của lá lúa theo thời gian sinh trưởng 

Xét ảnh hưởng của điều kiện che sáng, 

kết quả thống kê cho thấy dịch chiết lá lúa 

của các giống lúa trong điều kiện không 

che sáng cho khả năng ức chế nấm cao 

hơn có ý nghĩa so với các điều kiện che 

sáng (p<0.05). Đặc biệt, dịch chiết lá lúa 

của giống lúa HRO cho khả năng ức chế 

nấm gần 50% trong khi điều kiện che 

sáng cho khả năng ức chế thấp hơn (25-

35%). Ngoài ra, quan sát bảng 3 cho 

thấyhoạt tính kháng nấm củadịch chiết lá 

lúa giống IR504 ít chịu tác động của điều 

kiện che sáng. Điều này thể hiện qua phần 

trăm ức chế nấm của dịch chiết lá lúa thay 

đổi không đáng kể khi so sánh giữa các 

điều kiện che sáng. 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của mức độ che sáng lên tính chất kháng nấm của lá lúa 

Giống lúa Khôngche sáng* Một lớp lưới* Hai lớp lưới* 

HLA 28,72 e±2,01 32,92 d±2,19 34,12 c±3,15 

HRO 50,67 a±5,87 35,57 bc±4,85 25,04 d±2,33 

IR50404 44,94 b±3,15 46,33 a±6,74 42,67 a±4,84 

NTH 33,41 d±4,67 36,28 b±3,69 41,44 b±3,99 

NTI 40,28 c±6,01 34,88 c±5,36 40,65 b±5,07 

TNG 27,48 e±5,38 24,49 e±3,01 20,14 e±3,65 

*Các chữ cái khác nhau trên đầucột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các giống 

lúa trong cùng một điều kiện sinh trưởng (p<0,05). 

 

IV. BÀN LUẬN 

Các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng 

điều kiện che sáng và thời gian sinh 

trưởng có ảnh hưởng đáng kể đếnsự tích 

tụ của các hợp chất sinh họctrong lálúa 

như chlorophyll và polyphenols tổng 

số.Suốt quá trình trưởng thành của cây lúa, 

những thay đổi về mặt chuyển hóa xảy ra 

trong các mô dẫn đến những thay đổi 

trong sản xuất và tích lũy các hợp chất có 

hoạt tính sinh học trong cây [19].Kết quả 

nghiên cứu cho thấy có sự khác nhau về 

hàm lượng chlorophyll và polyphenol 

giữa các giống lúa ở các thời điểm sinh 

trưởng. Tương tự, nghiên cứu của 

Khanthapok et al. [20] và Tamprasit et al. 

[15] cũng chỉ ra rằng hàm lượng 

chlorophyll và polyphenol của dịch chiết 

lá lúa biến thiên theo thời gian sinh 

trưởng và khác nhau phụ thuộc vào giống 

lúa. Điều này được giải thích là do sự 

khác biệt về di truyền giữa các giống lúa 

[21]. 

Ánh sáng như một nguồn năng lượng 

quyết định sự tăng trưởng và phát triển 

của thực vật, quyết định màu sắc thực vật. 

Ánh sáng hấp thụ bởi các lạp lục để sản 

xuất năng lượng thông qua quang hợp. 

Kết quả là cây phát triển trong điều kiện 

ánh sáng thấp, hàm lượng chlorophyll 

thường cao hơn so với những cây phát 

triển trong ánh sáng đầy đủ. Nghiên cứu 

trước đây cho thấy hàm lượng 

chlorophyll cao hơn đáng kể trong lúa gạo 

(Oryza sativa L. cv IR 72) được trồng 

trong điều kiện ánh sáng yếu [22]. Sự gia 

tăng đáng kể hàm lượng chlorophyll và 

các hợp chất carotenoids khi lúa được xử 

lý che bóng từ 15 ngày sau khi gieo cho 

đến khi thu hoạch [23]. Tuy nhiên, sự che 

sáng quá mức có thể làm giảm khả năng 

tích tụ chlorophyll. Điều này được minh 

chứng bằng kết quả của nghiên cứu hiện 

tại là lúa được trồng trong điều kiện che 

sáng 2 lớp lưới có hàm lượng chlorophyll 

thấp hơn so với điều kiện che sáng vừa 

phải (1 lớp lưới). Bên cạnh đó, cường độ 

chiếu sáng cũng có ảnh hưởng đến sự tích 

lũy các chất chuyển hóa thứ cấp khác như 

các hợp chất phenolic [24]. Sinh tổng hợp 

phenolic đòi hỏi ánh sáng hoặc được tăng 

cường bởi ánh sáng. Do đó, kết quả khảo 

sát trên các 06 giống lúa nghiên cứu cho 

thấy hàm lượng polyphenol cao hơn đáng 

kể khi trồng trong điều kiện tự nhiên 

không che sáng. Như vậy các kết quả 

nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức độ chiếu 

sáng có ảnh hưởng đến sự tích tụ 

chlorophyll và polyphenol trong lá lúa. 

Nghiên cứu trước đây cho thấy, điều 

kiện chiếu sáng hay cường độ chiếu sáng 
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sẽ có tác động ảnh hưởng đến tổng hợp và 

tích trữ các hợp chất sinh học trong cây 

[25]. Trong nghiên cứu này, điều kiện che 

sáng làm thay đổi hàm lượng chlorophyll, 

tuy nhiên, sự thay đổi không đáng kể. 

Tương tự, nghiên cứu của Ekawati et al. 

[26] đã báo cáo rằng hàm lượng tổng 

chlorophyll và tỷ lệ chlorophyll a/b trên 

cây hành Eleutherine palmifolia (L.) 

Merr không bị ảnh hưởng đáng kể bởi chế 

độ che sáng. Ngược lại, nghiên cứu của 

Dong et al. [27] cho thấy khi xử lý với 

cường độ ánh sáng yếu đã làm tăng 

hàmlượng chlorophylltrong dịch chiết 

cây lúa mì Triticum aestivum. Về hợp 

chất polyphenol, nghiên cứu này cho thấy 

dịch chiết lá lúa xử lý che sáng sẽ bị giảm 

đáng kể về hàm lượng.Nghiên cứu trên 

cây trà ở các mức che sáng khác nhau cho 

kết quả gần giống với nghiên cứu này, cụ 

thể hàm lượng một số hợp chất 

polyphenol như flavonol glycoside và 

catechin đã giảm đáng kể khi xử lý trong 

bóng râm [28]. Các nghiên cứu này cho 

thấy, điều kiện che sáng hay mức độ 

cường độ chiếu sáng sẽ có tác động khác 

nhau đối với từng loài thực vật khác 

nhau.Điều này có thể giải thích là do đặc 

tính di truyền của các giống thực vật khác 

[29, 30]. Tương tự, trong nghiên cứu này, 

dịch chiết lá lúa của sáu giống lúa cũng 

thể hiện sự biến thiên khác nhau về hàm 

lượng các hợp chất chlorophyll và 

polyphenol và hoạt tính kháng nấm đối 

với các điều kiện che sáng khác nhau. Đối 

với cây lúa, điều kiện ánh sáng tự nhiên 

được xem là phù hợp cho cây sinh trưởng 

và phát triển, cũng như tích trữ hàm lượng 

cao các hợp chất sinh học. 

Một số nghiên cứu đã khẳng định khả 

năng kháng nấm của chiết xuất từ cây 

thực vật bắt nguồn từ hiện diện của các 

hợp chất sinh học trong cây, đặc biệt 

polyphenol và chlorophyll [31]. Dịch 

chiết từ lá và thân cây lúa mì non, cùng 

họ ngũ cốc với cây lúa gạo,đã được báo 

cáo là có hiệu quả kháng nấm Candida 

[32]. Đặc biệt, hai nghiên cứu này đã chỉ 

ra rằng chiết xuất từ lá lúa mì thể hiện 

hoạt tính kháng các vi sinh vật gây bệnh 

thông qua sự hiện diện của các hợp chất 

polyphenol bao gồm (ancaloit, glycoside, 

saponin, steroid, tannin, flavonoid, 

terpenoid và phenol).Nghiên cứu 

củaEvensen và Braun [33]cho thấy 

polyphenol trong dịch chiết trà xanhcó 

khả năng làm giảm 40% tốc độ tăng 

trưởng của Candida sp..Tương tự, nghiên 

cứu trước đây đã báo cáo khả năng kháng 

nấm gây bệnh trên dacủa hợp chất 

chlorophyll [34]. Do đó, có sự liên quan 

giữa hàm lượng polyphenol, chlorophyll 

và khả năng kháng nấm. Nghiên cứu hiện 

tại cũng đã chứng minh sự thay đổi trong 

hàm lượng của các chất này theo điều 

kiện che sáng và thời gian sinh trưởng đã 

làm thay đổi tính chất kháng nấm của dịch 

chiết lá lúa. 

Khi so sánh khả năng kháng nấm của 

dịch chiết lá lúa của các giống lúa được 

khảo sát. Kết quả cho thấy rằng dịch chiết 

lá lúa của giống IR504, NTI và HRO cho 

hiệu quả kháng nấm cao nhất ở tuần thứ 5 

của thời gian sinh trưởng. Tuy nhiên, ở tại 

thời điểm này, hàm lượng chlorophyll đạt 

cao nhất trong dịch chiết lá lúa ở giống 

lúa HLA và HRO trong khi giống IR504 

và NTH lại có hàm lượng polyphenol cao 

nhất. Điều này cho thấy sự chi phối của 

polyphenol và chlorophyll đối với tính 

chất kháng nấm của dịch chiết lá lúa phụ 

thuộc vào nguồn gốc của nó, tức là phụ 

thuộc vào giống lúa. Các nghiên cứu 

trước đây cũng đã chứng minh hoạt tính 

khác nấm khác nhau của các polyphenol 

có nguồn gốc từ thực vật khác nhau [35]. 

Một điều khá thú vị có sự tương đồng 

trong nghiên cứu đó là hàm lượng 

chlorophyll, polyphenol và tính chất 

kháng nấm đạt cao nhất khi lúa phát triển 
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dưới điều kiện không che sáng. Kết quả 

này không chỉ chứng minh mức độ chiếu 

sáng có ảnh hưởng đến sự tích tụ 

chlorophyll, polyphenol cũng như tính 

chất kháng nấm của lúa non mà còn 

khẳng định mối liên quan giữa các thành 

phần này. Ngoài ra, trong điều kiện không 

che sáng, kết quả cho thấy hai giống 

IR504 và HRO cho hoạt tính kháng nấm 

cao nhất. Đây có thể là cơ sở để lựa 2 chọn 

giống lúa có tính kháng cao với nấm 

Candida phù hợp sản xuất dịch chiết có 

thể áp dụng làm mỹ phẩm chăm sóc da. 

 

V. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều 

kiện che sáng và thời gian sinh trưởng có 

ảnh hưởng đáng kể đếnhàm lượng 

chlorophyll, polyphenol và thuộc tính 

kháng nấm trong lá lúa. Nghiên cứu đã 

chứng minh sự thay đổi trong hàm lượng 

của các chất này theo điều kiện che sáng 

và thời gian sinh trưởng đã làm thay đổi 

tính chất kháng nấm của dịch chiết lá lúa. 

Đồng thời, hàm lượng polyphenol, 

chlorophyllvà tính chất kháng nấm của lá 

lúa phụ thuộc vào giống lúa. Kết quả cũng 

cho thấy có mối liên quan giữa hàm lượng 

chlorophyll, polyphenol và tính chất 

kháng nấm. Các giá trị này đạt cao nhất 

khi lúa phát triển dưới điều kiện không 

che sáng và giai đoạn cây từ 3-5 tuần tuổi. 

Nghiên cứu là tiền đề cơ sở để lựa giống 

lúa có tính kháng cao với nấm Candida 

phù hợp sản xuất dịch chiết ứng dụng 

trong mỹ phẩm chăm sóc da. 
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